	TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN


        ( Đề kiểm tra có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 2023 -2024

Môn : VĂN – Lớp 7
Thời gian làm  bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

Lễ hội diễn ra từ ngày 01 đến hết ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, việc tế lễ được tổ chức rất trọng thể vào ngày chính hội (10/3).

Đền Hùng nằm ở trên núi Nghĩa Linh, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là nơi hằng năm thường xuyên diễn ra lễ hội mang tính chất quốc gia để suy tôn các vua Hùng là người đã có công dựng nước.

Lễ hội diễn ra từ ngày 01 đến hết ngày 10 tháng 3 âm lịch. Việc tế lễ được tổ chức rất trọng thể vào ngày chính hội (10/3), bắt đầu bằng lễ dâng hương có đại diện của nhà nước, tại đền Thượng là nơi xưa kia vua Hùng tế trời đất. Đồ tế lễ ngoài mâm ngũ quả còn có bánh chưng, bánh giày để nhắc lại sự tích Lang Liêu, cũng là nhắc nhở công đức các vua Hùng đã dạy dân trồng lúa. 

Phần rước, có nhiều cuộc rước thần, rước voi, rước kiệu, … của các làng Tiên Cương, Hy Cương, Phượng Giao, Cổ Tích, ….

Sau tế lễ còn có múa hát xoan (ở đền Thượng), hát ca trù (ở đền Hạ) và nhiều trò chơi khác.

Hội đền Hùng không chỉ thu hút khách thập phương đến dự lễ bởi những nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc mà còn ở tính thiêng liêng của một cuộc hành hương trở về cội nguồn dân tộc của các thế hệ người Việt Nam. Ðến hội, mỗi người đều biểu hiện một tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ về quê cha đất tổ. Ðây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức mỗi con người Việt Nam, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu.
              (“Lễ hội đền Hùng”- Cổng Thông Tin Điện Tử Phú Thọ - phutho.gov.vn)
A/ Chọn đáp án đúng từ câu 1 đến câu 8 và ghi kết quả vào giấy kiểm tra (4,0 điểm)

	


Câu 1: Loại bánh mang biểu tượng của ngày giỗ tổ là:  

A. Bánh chưng, bánh giầy                                       B. Bánh gai, bánh tổ

C. Bánh tét, bánh bò                                                D. Bánh giò, bánh tiêu

Câu 2:  Đoạn văn sau được triển khai theo cách nào?

“Hội đền Hùng không chỉ thu hút khách thập phương đến dự lễ bởi những nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc mà còn ở tính thiêng liêng của một cuộc hành hương trở về cội nguồn dân tộc của các thế hệ người Việt Nam. Ðến hội, mỗi người đều biểu hiện một tình thương yêu, lòng ngưỡng mộ về quê cha đất tổ. Ðây là một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tâm thức mỗi con người Việt Nam, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu.”
	A. Diễn dịch
	B. Quy nạp
	C. Song song
	D. Phối hợp


Câu 3: Nghĩa của từ “suy tôn” là gì? 

	A. Là sự suy ngẫm và tôn thờ.                    

B. Là đưa lên địa vị cao quí.                    
	C. Là suy đồi và tôn sùng bạo lực.              

D. Là bị suy yếu nên được đẩy lên.


Câu 4: Văn bản trên thuộc thể loại nào?

	A. Văn bản thông tin
	B. Văn bản nghị luận
	C. Tản văn
	D. Truyện ngắn


Câu 5: Câu văn: “Phần rước, có nhiều cuộc rước thần, rước voi, rước kiệu, … của các làng Tiên Cương, Hy Cương, Phượng Giao, Cổ Tích, ….” dùng biện pháp tu từ nào?

A. Liệt kê.                       


B. So sánh.
C. Điệp ngữ                                         
D. Nhân hóa
Câu 6: Đối với lễ hội đền Hùng, người ta thường tổ chức hai phần chính đó là: 

A. Phần hội và ca múa hát                                     B. Phần lễ và nghi thức tổ chức

C. Phần rước với các cuộc rước thần                    D. Phần lễ và phần hội

Câu 7: Chọn câu không đúng việc thờ cúng  vua Hùng thể hiện: 

A. Sự biết ơn các vị vua của nhân dân ta.               B. Sự dũng cảm của nhân dân ta.

C. Tinh thần đoàn kết của dân tộc ta.                      D. Lòng yêu nước của nhân dân ta.

Câu 8: Câu nào nói đến ý nghĩa của lễ hội đền Hùng? 

A. Ăn ngon mặc đẹp
B. Lá lành đùm lá rách.

C. Uống nước nhớ nguồn.
D. Chung lòng chung sức.
B/ Trả lời câu hỏi (2,0 điểm)
Câu 9: Theo em, lễ hội đền Hùng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của người Việt Nam ta? 

Câu 10: Hiện nay những lễ hội mang ý nghĩa tốt đẹp ấy đang dần bị mai một, theo em là một học sinh em cần làm gì để giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó. 

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm) 
Có ý kiến cho rằng: “Vệ sinh trường học là trách nhiệm của những người lao công”. Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên.

------------------Hết-----------------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi kiểm tra không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: NGỮ VĂN 7 – NĂM HỌC: 2023 - 2024

Thời gian làm  bài : 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Phần
	Nội dung 
	Điểm

	Phần I. ĐỌC – HIỂU 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

D

B

A

A

D

B

C

                                (Mỗi câu đúng được 0.5 điểm)
	4.0 điểm



	Câu 9
	 HS  trả lời những ý nghĩa hợp lí như là: 
+ Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn các vua Hùng cũng như các bậc tiền nhân đã có công dựng và giữ nước.

+ Giáo dục người dân truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

 Lưu ý:  Học sinh nêu được 1 ý cho 0,5. HS có nhiều cách diễn đạt nhưng phải hướng về ý nghĩa ngày giỗ Tổ.
	1.0 điểm

	Câu 10
	HS nêu được những cách để giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc theo cách nghĩ riêng. Có thể hướng tới các hành động sau:

+ Trân trọng, yêu quí, tự hào về quê hương, đất nước.

+ Tìm hiểu, quí trọng và giới thiệu lịch sử nước nhà với bạn bè trong và ngoài nước khi có cơ hội.

+ Xây dựng, rèn luyện ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

+ Học tập thật giỏi, phấn đấu trở thành người tài đức góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, tươi đẹp.

+ Tham gia vào các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa” …… tại trường học, địa phương, quê hương mình.

Lưu ý:  GV chấm cho HS 0,25đ/ 1 bài học


	1.0 điểm

	Phần II. VIẾT  (6.0 điểm)

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài ; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0.25điểm

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến phản đối: “Vệ sinh trường học chỉ là trách nhiệm của những người lao công.”
	0.25điểm

	
	 c. HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

*Dàn ý:

1. Mở bài:

- Nêu vấn đề nghị luận

- Nêu ý kiến đáng quan tâm 

- Thể hiện sự phản đối: “Vệ sinh trường học chỉ là trách nhiệm của những người lao công.”

2. Thân bài: Sử dụng các lí lẽ và bằng chứng để bảo vệ ý kiến phản đối.

- Vệ sinh trường học là trách nhiệm của toàn bộ mọi người trong nhà trường, đặc biệt là học sinh, bộ phận lớn nhất, cần môi trường học tập lành mạnh, sạch sẽ.

- Lao công trong nhà trường không thể dọn dẹp hết mọi nơi trong nhà trường, lớp học.

- Suy nghĩ “Vệ sinh trường học chỉ là trách nhiệm của những người lao công” khiến học sinh trở nên thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức, ỷ lại; xem thường nghề nghiệp của người khác.

- Kết hợp một số bằng chứng.

- Đề xuất một số giải pháp để mọi người cùng có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh trường học.

3. Kết bài: Khẳng định ý kiến trên là chưa đúng, rút ra bài học cho bản thân.
	2.5 điểm


	
	d. Chính tả, ngữ pháp:

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5 điểm

	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc.
	0.5 điểm


Tân Lập,  ngày 20 tháng 04 năm 2024

     Người ra đề                                                             Duyệt của Ban giám hiệu
ĐỀ CHÍNH THỨC








